
STT Lĩnh vực / Khoản chi

Quy định tại Nghị 

quyết số 26/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2024

(Tỉnh, huyện, xã)

Dự thảo sửa đổi, 

bổ sung

CQĐP 02 cấp

(Tỉnh, xã)

Diễn giải

I. Chi đầu tư phát triển

1 Chuẩn bị đầu tư, quy hoạch Tỉnh-Huyện Tỉnh-Xã Bỏ huyện chuyển về xã

2 Xây dựng Trường trung học phổ thông Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

3
Xây dựng Trường học từ cấp mầm non 

đến trung học cơ sở
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

4

Hạ tầng kinh tế - xã hội xã (nguồn huy 

động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2016p)

Xã Xã Giữ nguyên

5
Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức 

theo pháp luật
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

Riêng, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ Xã
Bổ sung theo định hướng tại 

QĐ.759.TTg

6 Chương trình mục tiêu quốc gia Tỉnh-Huyện Tỉnh

Đưa nhiệm vụ huyện về tỉnh (tương 

ứng nguồn thu) Bổ sung có mục tiêu 

cho xã thực hiện nhiệm vụ

7
Cấp bù lãi suất, vốn điều lệ, quỹ tín 

dụng…
Tỉnh-Huyện Tỉnh

Đưa nhiệm vụ huyện về tỉnh (tương 

ứng nguồn thu) Bổ sung có mục tiêu 

cho xã thực hiện nhiệm vụ

8 Các khoản chi đầu tư khác hiện hành Tỉnh-Huyện Tỉnh-Xã Bỏ huyện chuyển về xã

II. Chi thường xuyên

A. Giáo dục – đào tạo – dạy nghề

A.1
Trường THPT, trung tâm GD thường 

xuyên tỉnh, ĐH, chính trị,…
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

A.2
Miễn giảm học phí; chính sách hỗ trợ 

học sinh; chính sách người khuyết tật
Tỉnh-Huyện-Xã Tỉnh-Xã Bỏ huyện chuyển về xã

A.3
Trường học từ cấp mầm non đến trung 

học cơ sở
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

A.4
Hỗ trợ giáo viên không chuyên trách, ăn 

trưa trẻ 3–5 tuổi
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

B. Khoa học & công nghệ

B.1
Nghiên cứu, kỹ thuật, ứng dụng, đo 

lường…
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

B.2 Ứng dụng & chuyển giao công nghệ Huyện-Xã Xã Bỏ huyện chuyển về xã

C. Quốc phòng, an ninh, trật tự

C.1
Lực lượng, chính sách bảo vệ trật tự cấp 

tỉnh
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

C.2
Dân quân tự vệ, tuyển quân, diễn tập cấp 

huyện
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

C.3
Đăng ký – tuyên truyền nghĩa vụ quân 

sự, phong trào an ninh xã
Xã Xã Giữ nguyên

D. Y tế, dân số, gia đình

D.1

BV tỉnh, trung tâm y tế, an toàn thực 

phẩm, mục tiêu dân số; khám bệnh; hỗ 

trợ BHYT

Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

D.2
Chăm sức khỏe cán bộ cấp quản lý, an 

toàn thực phẩm – dân số
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

D.3 Hỗ trợ y tế cấp xã theo TT 344/2016 Xã Xã Giữ nguyên

E. Văn hóa – thông tin

E.1
Bảo tồn di tích, thư viện, truyền thông, lễ 

hội cấp tỉnh
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

E.2
Trung tâm văn hóa, thư viện, lễ hội cấp 

huyện
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

F. Phát thanh – truyền hình Tỉnh-Huyện-Xã Tỉnh-Xã Bỏ huyện chuyển về xã

BẢNG SO SÁNH PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI DỰ KIẾN SỬ ĐỔI, BỔ SUNG GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2025 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
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STT Lĩnh vực / Khoản chi

Quy định tại Nghị 

quyết số 26/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2024

(Tỉnh, huyện, xã)

Dự thảo sửa đổi, 

bổ sung

CQĐP 02 cấp

(Tỉnh, xã)

Diễn giải

G. Thể dục thể thao

G.1
Huấn luyện VĐV, giải thi đấu, cơ sở thể 

thao tỉnh
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

G.2 Tập huấn, giải phong trào huyện Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

H. Bảo vệ môi trường Tỉnh-Huyện Tỉnh-Xã
Nhiệm vụ của huyện chuyển về tỉnh; 

xã thực hiện theo quy định

I. Kinh tế (giao thông, nông–lâm–thủy sản…)

I.1
Giao thông tỉnh (đường, biển báo, đảm 

bảo ATGT)
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

I.2
Giao thông huyện (đường, biển báo, 

ATGT nội thị)
Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

I.3 Nông, lâm, thủy sản, thủy lợi tỉnh Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

I.4 Nông – thủy sản, nông thôn mới huyện Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

I.5 Kinh tế xã (khuyến công/nông/lâm/ngư) Xã Xã Giữ nguyên

J. Quản lý hành chính, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội

J.1
Các cơ quan nhà nước – Đảng – tổ chức 

xã hội cấp tỉnh
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

J.2 Tương tự cấp huyện Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

J.3
Cấp xã theo TT 344/2016 (lương, văn 

phòng, hoạt động xã)
Xã Xã Giữ nguyên

K. Bảo đảm xã hội

K.1
Bảo trợ xã hội, cứu tế, xóa đói, tệ nạn 

cấp tỉnh
Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

K.2 Tương tự cấp huyện Huyện Xã Bỏ huyện chuyển về xã

K.3
Cấp xã theo TT 344/2016 (trợ cấp cán bộ 

nghỉ, thăm hỏi chính sách…)
Xã Xã Giữ nguyên

L. Các khoản chi khác theo quy định Tỉnh-Huyện-Xã Tỉnh-Xã Bỏ huyện

III. Chi trả nợ & bổ sung

1 Chi trả nợ lãi vay địa phương Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

2 Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương Tỉnh Tỉnh Giữ nguyên

3 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau Tỉnh-Huyện-Xã Tỉnh-Xã Bỏ huyện

4
Bổ sung cân đối, hỗ trợ cấp dưới theo 

nhiệm vụ Trung ương & tỉnh
Tỉnh-Huyện Tỉnh Bỏ huyện


